ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2581/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 27 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND  ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1917/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai.
Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 25/6/2012; Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; thay thế 15 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (từ thủ tục 17 đến thủ tục 31) ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành theo hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố phát hành cho các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.
Điều 4. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
Mẫu 1c-DTHTTNT

	……………………..………………

……………………………………..


Số:        /KH-….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………, ngày      tháng      năm 20….


KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

cấp …………….….…………….…………………..

Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về dạy thêm, học thêm; căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh, sự thỏa thuận về việc dạy thêm, học thêm giữa lãnh đạo nhà trường (trung tâm) với cha mẹ học sinh và giáo viên đăng ký dạy thêm, Trường (Trung tâm)……………………………………...………………….. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC THÊM
1. Học sinh các khối lớp

a) Cấp tiểu học

Lớp 1
   (
       Lớp 2    (
Lớp 3
   (
     Lớp 4   (
Lớp 5   (
b) Cấp trung học cơ sở

Lớp 6    (
       Lớp 7
(
Lớp 8
   (
     Lớp 9    (
c) Cấp trung học phổ thông

Lớp 10    (
       Lớp 11   (      Lớp 12   (
2. Không dạy thêm, học thêm đối với đối tượng học sinh được phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi
II. NỘI DUNG DẠY THÊM
1. Cấp tiểu học

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống

(
2. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống

(
d) Dạy thêm, học thêm các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông. Gồm các môn:

	STT
	Khối lớp
	Môn học

	1
	6
	

	2
	7
	

	3
	8
	

	4
	9
	

	5
	10
	

	6
	11
	

	7
	12
	


III. ĐỊA ĐIỂM DẠY THÊM
1. Địa chỉ:……………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………..………………….….

2. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở (
IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔ CHỨC DẠY THÊM

1. Tổng số phòng học:…………………..…………………………………..

2. Tổng số lớp học thêm:……………………………………………………

3. Tỷ lệ phòng học/lớp học thêm:…………………………………………..

4. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh  (
5. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011  (
6. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000  (
7. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh  (
V. MỨC THU VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TIỀN HỌC THÊM

1. Mức thu tiền học thêm (đồng/tháng/môn)

a) Cấp tiểu học

	STT
	Lớp

Môn
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	


b) Cấp trung học cơ sở

	STT
	Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


c) Cấp trung học phổ thông

	STT
	                             Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


2. Phương án chi tiền học thêm

a) Tỷ lệ chi
	STT
	Khoản chi
	Tỷ lệ chi (%)

	1
	Chi thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy
	

	2
	Chi cho quản lý, tổ chức lớp học thêm, mua sắm tài liệu phục vụ dạy thêm tại cơ sở giáo dục
	

	3
	Trả tiền điện nước, hao mòn tài sản phục vụ việc dạy thêm
	

	4
	Chi cho công tác quản lý, cấp phép dạy thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	


b) Mức chi thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy
- Chi cùng một mức cho tất cả người dạy trong cùng một cơ sở:

+ Cấp tiểu học:…………………….. đồng/tiết.

+ Cấp THCS:…………………….. đồng/tiết.

+ Cấp THPT:…………………….. đồng/tiết.

- Hoặc chi theo hệ số lương của từng người dạy
(
VI. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.   

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.
3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh. 
5. Sĩ số học sinh lớp dạy thêm, học thêm nhiều nhất 45 học sinh/lớp.
6. Thời khóa biểu mỗi buổi dạy thêm ban ngày không quá 04 tiết trong giờ hành chính, ban đêm không quá 03 tiết và không kết thúc giờ học quá 21 giờ;
7. Số tiết dạy thêm, học thêm mỗi môn/tuần không vượt quá 04 tiết;

8. Không dạy thêm, học thêm vào ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo Luật Lao động.

9. Trong một ngày, mỗi học sinh tính chung học chính khóa và học thêm không quá 08 tiết.

10. Cả năm học, tổng số tiết dạy trong nhà trường (kể cả tiết dạy thêm) của mỗi giáo viên không vượt quá 200 tiết so với định mức quy định.
11. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm:
a) Hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm.
b) Hồ sơ chuyên môn: Danh sách người học thêm; bảng phân công người dạy thêm; thời khóa biểu; nội quy dạy thêm và học thêm; sổ ghi đầu bài dạy thêm, học thêm; sổ điểm danh người học thêm; giáo án của người dạy thêm.
c) Hồ sơ quản lý tài chính.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của Trường (Trung tâm) ………………………………………………………………../.
	Nơi nhận:

· Sở (Phòng) GD & ĐT;
· Lưu: VT, ………..
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Mẫu 2a-DTHTNNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

cấp …………….….…………….…………………..

	Kính gửi:
	- Sở (Phòng Giáo dục và Đào tạo)………………….;

- UBND xã (phường, thị trấn)……………………....


Tôi tên là:……....................................................................................................

Nghề nghiệp:……...............................................................................................

Đơn vị công tác:…….........................................................................................

Số CMND:…………………...………...… Số điện thoại………………..…..

Địa chỉ thường trú:…………………...………………………………………...

………………………………………………………………………………….

Trình độ đào tạo:……………………...……………………………………......

Chuyên ngành đào tạo:…….……………………..………………………….....

đề nghị ………………………..…………….……………...……………………. cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

Tên tổ chức (cá nhân) dạy thêm:…………….…………………….…………...

Địa điểm:…………………………………………………….…………………

Dạy thêm các cấp học:……………………………….………………………...

1. Xin cam kết với Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………… sẽ thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Tôi xin cam đoan: Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

* Hồ sơ kèm theo gồm:

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm theo mẫu;

- Bản sao hợp lệ (có chứng thực) giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; 

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú đối với người tổ chức dạy thêm, học thêm (nếu không phải nơi đăng ký thường trú ở  nơi tổ chức dạy thêm, học thêm) về nội dung tại Khoản 2 nêu trên.

Trên đây là nội dung đơn xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm của tổ chức (cá nhân)…………………………………............................., kính trình lãnh đạo Sở (Phòng) Giáo dục và Đào tạo ………...…………………… xem xét phê duyệt./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND

Xã (phường, thị trấn) ………………...
	……………, ngày      tháng      năm 20….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)


Mẫu 2b-DTHTNNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Gửi cho cơ sở tổ chức hoạt động dạy thêm  ngoài nhà trường)



Kính gửi:.............................................................................................

Tôi tên là:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Đơn vị công tác:..........................................................................................................

Số CMND:……………………...………...…Số điện thoại………………….....…..

Địa chỉ thường trú:……………...…………………………………………………...

Trình độ đào tạo:………………...………………………………………………......

Chuyên ngành đào tạo:……………………..…………………………………….....

Hiện đang được phân công giảng dạy môn/lớp:………………...…………………

……………………………………………………………………………………….

Nay xin được dạy thêm tại:……………………..…………………………………...

Môn dạy thêm:……………………………….....…………………………………..

Chương trình cấp học:………………………………….....…………………………

* Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ (có chứng thực) giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm;
- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp.
Tôi xin cam đoan: Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác. Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai; cam đoan chỉ dạy thêm đối với học sinh mà tôi đang dạy chính khóa khi có sự cho phép của Thủ trưởng nơi tôi đang công tác./. 

	Ý kiến của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý giáo viên hoặc Chủ tịch UBND cấp xã

(Ký tên, ghi họ và tên, đóng dấu)
	………ngày……tháng……năm 20…
Người viết đơn



Hiệu trưởng xác nhận thêm: Đồng ý hoặc không đồng ý cho giáo viên được dạy thêm đối với học sinh mà giáo viên đó đang dạy chính khóa.
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